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Ceramic Coated Cylindrical Roller Bearing
Megaohm Cylindrical Roller Bearings
11 mã sản phẩm

Nhấp vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN d D B Kiểu Tải động Tải tĩnh Tốc độ mỡ Tốc độ dầu

7MC3-NU212EGRBC3 60 mm 110 mm 22 mm Open 97.500 N 107.000 N 5.800 RPM 6.800 RPM

7MC3-NU220EGRBC4 100 mm 180 mm 34 mm Open 249.000 N 305.000 N 3.500 RPM 4.100 RPM

7MC3-NU222EGRBC3 110 mm 200 mm 38 mm Open 293.000 N 365.000 N 3.100 RPM 3.700 RPM

7MC3-NU313EGRBC3 65 mm 140 mm 33 mm Open 181.000 N 191.000 N 4.600 RPM 5.400 RPM

7MC3-NU317EGRBC3 85 mm 180 mm 41 mm Open 291.000 N 330.000 N 3.500 RPM 4.100 RPM

7MC3-NU318EGRBC3 90 mm 190 mm 46 mm Open 315.000 N 355.000 N 3.300 RPM 3.900 RPM

7MC3-NU319EGRBC3 95 mm 200 mm 45 mm Open 335.000 N 385.000 N 3.100 RPM 3.600 RPM

7MC3-NU320EGRBC3 100 mm 215 mm 47 mm Open 380.000 N 425.000 N 2.900 RPM 3.500 RPM

7MC3-NU322EGRBC3 110 mm 240 mm 50 mm Open 450.000 N 525.000 N 3.700 RPM 3.100 RPM

7MC3-NU324EGRBC3 120 mm 260 mm 55 mm Open 530.000 N 610.000 N 2.400 RPM 2.800 RPM

7MC3-NU328EGRBC3 140 mm 300 mm 62 mm Open 665.000 N 795.000 N 2.100 RPM 2.400 RPM
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